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CÁC BÍ TÍCH TRONG SÁCH 
"GIÁO LÝ CỦA GIÁO HỘI CÔNG GIÁO"' 

Một vàì ý kiến đê nghi cho đẹft táí bản sắp tóí

^ h á n g  9, 1992, cuốn CMo CMđ CMo CÔMg đã ra 
măt công chúng trong nguyên bản tiếng Pháp, và ngay sau 

đó, đã đrtọc phổ biến hết sdc nhanh chóng rộng rãi. Tiếp !iền 
sau đọt phát hành đó, các bản dịch CMÔh CMo íý (CCLAí) 
đã đdỌcxuất bản trong nhiều thìí tiếng khác; nhdng vì gặp phải 
nhiều khó khăn kỹ thuật, nên bản dịch tiếng Anh phải chù cho 
đến mùa thu năm 1994 mđí chào đòi đrtọc, tại một nhà xuất 
bản á  bên Dubììn (Aiìen). Tháng 6, 1993, Vatìcanô đã thành 
!ập một Uy ban đặc trách công tác biên soạn một văn bản 
La tinh cho CGÍAÍ mói, làm văn liệu chuẩn đích chính thìíc, cho 
dù trong thdc tế bản viết bằng tiếng Pháp móì chính là nguyên 
bản. Công tác dìch thuật ra tiếng Latinh là một việc làm khó 
khăn, đòí nhiều công sdc, và theo dìỴ trú thì khó mà hoàn thành 
sđm hon đoọc troóc cuối năm 1995.

Rồi chì cũng còn có chuyên nói thêm công trình biên soạn 
rộng ra nhiều hon, và nếu thế, thì kỳ hạn xuất bản cũng phải 
dòì lui chậm muộn hon nda. Quả thế, tạp chí Y  Tlrcntđ groyTíi

1 Tác giả tàm giáo su thần học tại Học viện Ateneo Ansetmíano, Roma. 
Bài viết nguyên văn tiáhg Pháp, tụa dề "La présentatton des sacrements 
dans te đăng trong tạp chí
E.yPR/TET ME sd 16 (20 tháng 4,1995) 225-236.
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(Ba mtítyi ngày), thuộc gíáí thân cận đ ìíc  hồng y Ratzìnger, 
trong số báo tháng giêng 1996, đã tiết !ộ cho biết !à việc biên 
soạn văn bản Latính sẽ thìíc hiện một số điểm sủra đổi hoăc 
chỉnh lý nhằm bổ túc cho nguyên bản. Dtía vào nh)ĩng nhận 
xét của các giám mục và các thần học gia, các thành viên trong 
Uy ban đăc trách công tác biên soạn, cùng vói một số nhân 
viên của giáo triều Rôma, sẽ đề xuất một văn bản "đã đ rtọ c  
xem lạl và sủfa chíla" của cuốn CGLAÍ ra mắt hồi cuối năm 
1992. Căn Cìí theo nguồn tin đrfcfc coí là rất chính xác, tác gìả 
bài viết đăng trong tạp chí nóí trên, cho biết là "Uy ban của 
Vatícanô hiện chrfa quyết định để xem sẽ chọn nhHng nhận 
xét nào trong các ý kiê̂ n đã thâu thăp đ rfọ c ."

Thế nên, thì& Mdng đây đúng là Mc thích họp để điía ra 
môt vàì dè nghị theo chiều hrtóng nói trên. Tù 20 năm nay và 
că bây giò, đã và đang dạy th^n học bí tích tại Rôma, rồi suốt 
trong hai năm qua cũng đã tùng đọc đi đọc lại nhiều lần Phần 
II trong CGÍA  ̂ bàn về và đã lấy
phần này làm đề tài không nhũng cho gìăo trình của khoa 
mình dạy, mà còn cho nhiều khóa hội thảo dành cho các sính 
viên tha thí^t đốí vói chủ đề, tác giả bài viết này cảm thấy là 
không thá bỏ lô co hôí mà không nóì lên suy to của mình đối 
váì cách thúc CCÍM trình bày về các bí tích, một Iđi trình bày 
vén má cho thấy nhiều tiềm năng phong phú, nhong đồng 
thòi cũng để lộ nhiều khiếm khuyết và giói hạn cần xét lại, 
cũng nho không thể bô qua mà không đề nghị một số ý kiến tu 
chính cho đọt táì bản sáp tóì đã đoọc dọ trù.

!. TŨ KẾ HOẠCH BÍ TÍCH CHO TÓI BẢY BÍ TÍCH 
TRONG GÌÁO HỘI

Tiếp theo sau Phần I bàn về TTíál (íd myên ArOhg t:/!, 
trong Phần II, CGLAÍ đã dành cả chú tâm để suy to về Hẹc ct  ̂
/íđ/í/: wiầM Mó. Phần II này dĩ nhiên là đoọc chìa thành
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haì phân đoạn vái các đề mục nh)J sau: kế hoạch bí tích, và 
việc học hỏí về bảy bí tích cũng nhtt về các á bí tích và nghi 
thdc an táng.

1. Kê hoạch bí tích

Tníác hết, xin !ìíu ý đến các thuật ngí? đvtọc sủr dụng trong 
văn bản CCÍM. Thay V! dùng tù ngd "Các bí tích nói chung" 
nhrt xrta nay thần học vẫn thìíòng dùng, thì CGAM đã dùng 
thuật ngũ đến "Kế hoạch bí tích," theo đrtùng hrtđng mà tùr 
15-20 năm nay một dạng thần học chủ trrtong tìm về vái gốc 
rễ Kinh Thánh, đã đề ra; dùng đến tùf "kế hoạch" nhtt thế, tất 
có ý nêu cho thây là đòl sống bí tích nằm ngay ó giđa lòng "kế 
hoạch cú*u độ." Cũng nhtf tù dău đã có một kế hoạch cdu độ, 
tdc là phtíOng án Thiên Chúa đề xuáft nhằm cdu độ loài ngìíòi, 
thì cũng thế, kể tù khi Chúa Thánh Thần hiện xuống, đã có 
một kế hoạch bí tích có sdc năng kéo dài lịch sủf cúu độ mà 
cùng lúc lạì hòa nhập vào trong lỊch sủr ấy. Nhtf thế, tính chất 
năng động của các bí tích đrfỌc nêu bật, tdc là muốn cho thấy 
răng chúng đã đrtọc thiết lập nhằm biến đổi con ngrtòi, hay 
nóì cho đúng hon, để glăl phóng và thần hóa con ngoòi.

Đặt xong tỌa đề cho phân đoạn, là CGLM tiến ngay lên đến 
bình diện suy to cao thẳm hon để giói thiệu về phụng vụ, đăc 
biệt là việc củr hành các bí tích, coi đó là công trình của Thiên 
Chúa Ba Ngôi. Báì lẽ, để củr hành các bí tích, thì Thiên Chúa 
Cha, Đdc Kitô và Thánh Lình đều phải ra tay hành động: mọí 
bí tích, tO phép rủra tội cho đến bí tích xú*c dầu cho bệnh nhân, 
đều đoọc thông ban "nhăn danh Cha và Con, và Thánh 
Thần." TrOdc khí hoáng nhìn về con ngoòi lãnh nhận bí tích, 
CGíAf đã bđ ngõ hoóng nhìn lên các VỊ thông ban các bí tích, 
nhOng tác nhân chính của các bí tích, là: Thiên Chúa Cha, Đdc 
Kìtô và Thánh Lính.

CGLAÍ đã dành môt trong nhOng trang viết đẹp nhãít cho 
Thiên Chúa Cha, là côi nguồn và là cùng đích của mọi thể
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dạng phụng vụ cũng nh!í của mọì kế hoạch bí tích: một trang 
viết đầy thần hú*ng, giói thiệu toàn bộ công trình của Ngôi 
Cha nhrt !à "một phúc !ành vô bò Thiên Chúa ban."

Sau phần suy trt th)/c SìỴ mđì mẻ này về công trình bí tích 
hiểu theo nghĩa !à một phúc lành, CCLM tró lạì vđì lốí diễn đạt 
cổ điển —  ít nhất là thtíòng đtíỌc dùng kể tù sau công đồng 
Vatìcanô II —  để giải thích rằng Đdc Kitô phục sình chính là 
Đáfng hiện đang hoạt động á  trong phụng vụ và các bí tích. 
Chẳng hạn nhrt câu văn sau đây —  thật xính xắn mà cũng thật 
bí nhiệm —  đọc thấy d trong số 1085: "Mầu nhiệm vrtọt qua 
của Đdc Kitô... thông phần vào tính chất vĩnh viễn của Thiên 
Chúa, vrfọt lên trên mọì thđi đại, và đtíỌc hiện diện hóa ó gìda 
mọi thòi đại." Vì thế, CGLAt nhấn mạnh nói răng hết thảy các 
bí tích đều là nhũng brtóc nốl dàí của mầu nhiệm vrTỌt qua, và 
đều là nhdng hành động dng dụng mầu nhiệm ấy, bói vì Đấng 
họat động trong các bí tích, chính là Đdc Kitô đã chịu chết và 
đã sống lại, là Đấng "đang ngồi bên hdu Thiên Chúa Cha" (số 
1084), hay "đang ng!í bên hấu của Thiên Chúa" (số 1090).

NgtlỌc lại, một lần nda và quả là chí lý, CGLAÍ đã đề xuất 
thêm một sáng kiến móì qua việc dành đến bốn trang trọn để 
bàn về tác động của Thánh Thần (và của Giáo hội là th!íc thể 
gắn liền vóì tác động ấy môt cách không thể tách ròi đttọc) ó 
trong phụng vụ và các bí tích. Nếu CGAAÍ đã dành bốn trang 
trọn để bàn về Thánh Th^n —  trong khi đó, cũng trong chủ đề 
phụng vụ— b̂í tích, CCLAÍ chỉ dành có một trang, dù là tuyệt 
hay, để đề cập đến Thiên Chúa Cha, và hai trang để viết về 
Đdc Kitô —  thì chính là vì Giáo hội tây phrtong cảm thấy cần 
phải tranh thủ thòi gian để dí cho kịp đà tiến trong lãnh V)íc 
này: tù thòi Trung cổ trd về sau, Giáo hội làm nhrt mắc phải 
chdng hay băng quên mất Thánh Thần: có nhá thì hầu nhrt 
chỉ nhó đ^n trong ngày chịu phép Thêm sú*c, mà không nhá 
rằng Ngài đóng giũ vai trò then chốt trong các bí tích. Rất may 
là CGLM đã bổ khuyết cho điểm thiếu sót to Idn ấy.
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Không thể đọc và bình giải hết că bốn trang dăy thần húng 
này d đây đríctc, nên chỉ xin nêu !ên sau đây một vài công thúc 
mói mẻ đtrcfc CGÍAÍ dùng đến, và có sú*c động viên nhdng ai 
trong gìđì thần học gia cũng nhd tín hdu, biết ìdu tâm để ý:

— Trong phụng vụ, Thánh Thần ìà thầy giáo huấn đú*c tin 
cho dân Chua (số 1091).

— Thánh Thần !à tác giả làm nên nhdng "kiệt tác của 
Thiên Chúa," là các bí tích (số 1091).

— iTóc vọng và công trình của Thánh Thần d giũa lòng 
Giáo hội, là làm cho chúng ta sdng thìíc chính sd sống của Đdc 
Kitô phục sính (số 1091).

—  Phụng vụ trong Lễ tạ cfn và các bí tích khác, chính là 
cuộc tddng niệm mầu nhiệm cdu độ. Thánh Thần là "ký ìíc 
sống động của Giáo hội" — nhd Ga 14,26 đã nói rõ: "Thánh 
Thần sẽ làm cho anh em nhđ lại tất că nhũng gì Thầy đã nói 
vdì anh em" (số 1099).

— Trong phụng vụ, là Đấng thdc tỉnh ký dc của Giáo hộì, 
Thánh Thần cũng là Đấng khoì dậy tâm tình tạ ctn và tán tụng 
(số 1103).

— tdc là kinh khẩn cầu Thiên Chúa Cha phái gủri
Thần Khí thánh hóa của Ngài đến, /MÔM có mật /ÒMgcMđ
mọt ng/rt r/íttìc M ttc/: (số 1106).

Việc khẳng định cdcfng quyết nhd thế— và nếu có Idu ý về 
sd kiện đó thì không phải là chuyện thùa —  tất sẽ cho phép 
dd kiến về đddng hddng nhận thdc đối vdi một số bí tích: ngay 
cả sau công đồng Vaticanô II, Sách Nghi thdc hôn phối cũng 
không đề cập gì đến Thánh Thần; phải đọi cho đến lần táí bản 
bằng tiếng Latinh ấn hành năm 1991, mdí đọc thấy đdcíc một 
Idi kính ngăn ngắn khẩn cầu Thánh Lính; Sách Nghi thdc hôn 
phối trong các thd tiếng khác vẫn còn chda biết đến Idí kình 
ngắn này. Trong bí tích cáo giải, việc đặt tay — là hành động 
đáng lẽ ra phải đi kèm theo vdì Idi kinh giải tội —  cũng bị
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quên !ãng, không thấy có. Và sau này, khi bàn về các bí tích, 
chính CGÍM cũng thìíòng !ăng quên, không nhắc gì đến nhũng 
điều đã nói về kinh khẩn cầu Thánh Lình.

—  Hoa trái của Thánh Thần ban qua phụng vụ và các bí 
tích, !à đifỌc thông hiệp vđì Ba Ngôi Thiên Chúa và cùng Mc, 
vói cộng đoàn huynh đệ (số 1108).

Vậy, thái độ chú tăm đăm nhìn về Ba Ngôi Thiên Chúa 
đang hoạt động trong các bí tích, chính là điểm đổi móí đầu 
tiên và cO bản mà CCLAÍ đã mang lại. Tù nay, các trẻ em học 
giáo lý theo CCLAÍ1992, sẽ thấu biết rằng hết thảy mọi bí tích, 
ngay cả nhtĩng bí tích củr hành một cách hoàn toàn thầm kín, 
thì đều tiến hành qua hoạt động của Chúa Cha, Chúa Con và 
Chúa Thánh Thần, và mỗi bí tích một cách, đều làm cho 
chúng ta tham dụr vào Sìí sống nhiệm mầu cùng vô biên của Ba 
Ngôi chí thánh.

Đăm rễ sâu vào trong truyền thống Giáo hội, và phục hồi 
tốt đẹp đrtọc nhiều yếu tố đã tùng bị lãng quên, công trình suy 
td nhd thế về kế hoạch bí tích chì rồi cũng sẽ đâm hoa kết trái 
vói nhúng thành quả hết sdc tích cdc. Và thế là một phdOng 
pháp mđi mẽ đã đdỌc cổ vũ và sắp săn cho việc nghiên cdu về 
các bí tích. Tuy nhiên, còn cần phải xác minh xem nhdng 
đríòng htíóng đề ra trong phân đoạn một này có đdỌc thìỴc S)Ỵ 
áp dụng vào trong phân đoạn hai hay không. Có thdc stỴ có 
một đà liên tục và một mốì nhất quán gìda các nguyên tắc tốt 
đẹp đề ra trên đây, và việc áp dụng chúng vào trong trtíòng 
hcfp của tùng bí tích, cũng nhd vào trong đòi sống bí tích của 
các kìtô hđu và của các cộng đoàn kitô hay không?

2. Bảy bí tích của Giáo hôì

Trdóc hết, xìn nêu lên một vài nhận xét về đề crtong và 
phdOng pháp dùng đến trong phân đoạn (II) này. Trong khi 
Hiến chế về Phụng vụ của công đồng Vatìcanô ĩĩ dành một
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ch<Jcfng riêng cho "mầu nhiệm Thánh Thể" và chríOng tiếp đó 
cho "các bí tích khác," làm nhrt có một siêu bí tích, còn sáu bí 
tích kìa ch! là nhtĩnh bí tích thú yếu; thì CGÍAÍ lại liệt kê theo 
thú* t!/ thòi gian diễn tiến tn nhiên của các bí tích: Rủra tội, 
Thêm sú*c và Thánh Thể —  là ba bí tích khai tâm kitô giáo; 
trong số đó, Thánh Thể cũng đã đnọc CCLM dành một chỗ 
đdng đăc biệt nổi bật, và đdỌc gọi là "bí tích của căc bí tích" 
(số 1330); —  rồì đến các bí tích Cáo giải và Xúc dầu —  là haí 
bí tích điều trị —  và cuối cùng là các bí tích Chìíc thánh và 
Hôn phối —  dã đdỌc xếp chung drtđi cùng một tiêu đề hoi lạ, 
là "bí tích dìch vụ hiệp thông," xét ra còn có thể hiểu đoọc đối 
vóì trodng họp bí tích Chú*c thánh, nhdng đối vói bí tích Hôn 
phối, thì cần phải có nhiều thiện chí hay cần phải giải thích 
cho rõ hon, may ra mdi hiểu nổi.

Tất cả và mỗi bí tích đều đdỌc trình bày theo cùng một sO 
đồ hay đề coong nhất định, thodng gồm sáu câu hôí nho sau:

1. Bí tích này đoọc gọi bằng tên gì? Phần trả Idí cho biết về 
các danh xOng khác nhau, đoọc dùng d bên Dông phoong hay 
bên Tây phoong, để đặt tên cho bí tích ấy: các danh xOng khác 
nhau nho thế tàm cho nổi bật nhOng khía cạnh khác nhau của 
bí tích.

2. Chỗ đdng của bí tích này d trong kế hoạch cdu độ. Phần 
trả Idí nêu cho thấy nhOng hình ảnh trong Cọu u*dc ch! về bí 
tích ấy, mốì quan hệ nó có đối vdi cuộc sống và hoạt động của 
Đdc Gíêsu, cũng nho chỗ đdng của các bí tích d trong đdì sống 
của Giáo hội.

3. Bí tích này đoọc củf hành nho thế nào? Phần trả Idí giải 
thích cho biết về nghi thdc phụng vụ của bí tích, và thodng thì 
có một vài suy to dí kèm theo để giúp nhận định về nhũng 
hình thdc khác nhau trong cách củr hành bí tích.

4. Ai có thể lãnh nhận bí tích này? Tdc là có thể làm chủ thể 
của bí tích.
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5. Ai có thể ban bí tích này? Tìíc !à bàn đến vấn đề thùa tác 
viên: một vấn đề phđc tạp hcfn ìà ngttòi ta thttòng titóng.

6. Nhũng hiệu quả, hay đúng hcfn, ăn sủng bí tích này mang 
lạì.

Cách trình bày dqa theo đề crtong trên đây có hai điểm !ọì: 
một đàng !à giúp cho có đqọc co hội nghiên C ìíu  hành động bí 
tích theo viễn cảnh Kinh Thánh, băng cách đọc !ạí toàn bộ kế 
hoạch C ìíu  độ, !à cội nguồn xuất phát của kế hoạch bí tích; và 
đàng khác là chỉ gíđi thiệu về thần học và quy cách của bí tích, 
—  tdc là nóì về chủ thể, thùra tác viên và hiệu quả — 19 sau khi 
đã trình bày về thể thúc củr hành bí tích. Nói cách khác, thần 
học căn C !Í theo phụng vụ; /er dỌa vào /cx hay
/ex Không có chuyện: một bên là nền thần học về
bí tích Rủra tội hay Thánh Thể, đdỌc các nhà thần học thông 
thái soạn thảo ra, và bên kìa là quy cách thọc hành bí tích, mà 
có may mắn lắm thì đtíỌc xếp vào hàng các sinh hoạt mục vụ. 
Cả Sách Lễ lẫn Sách Nghi thdc đều đdỌc trdng dẫn nhd là 
nhdng nguồn liệu của giáo lý và thần học. So đồ dỌa theo sáu 
điểm nho thế không phải là một thú khuôn mẫu ngay đo cOng 
nhắc. CCLAÍ đã không áp dụng nó một cách tuyệt đối và nhất 
luật cho tất cả các bí tích. Quả vậy, aì cũng thùa biết là giOa 
bảy bí tích, hê có bao nhiêu điểm giống nhau, thì cũng có bấy 
nhiêu điểm khác nhau, và rằng cO cố dùng nhúng phoong 
cách phân tích nho nhau để cùng đồng loạt nghiên cú*u về mọi 
bí tích, là một việc làm nguy hiểm và có tính cách giản loọc: 
thần học kình viện đã tOng bị lâm vào thế lúng túng khí muốn 
áp dụng cho hết cả bảy bí tích, các thO phạm trù cAâl t/!é và 
/nd là nhOng phạm trù không chút thích đáng đối vói 
Hôn phối và Cáo giải, và đã bị CGAAt sáng suốt can đảm gạt bỏ 
hoàn toàn.

Thế nên, tuy vẫn gíO sáu câu hỏi co bản, CGLM đã không 
ngần ngại dỌa theo băn chất của mỗi bí tích mà ghi thêm 
nhOng nhận định bổ túc xét thấy họp lý, chẳng hạn: đối vóì bí
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tích Rủfa tội, vấn đề cần phải chịu phép Rủía (bằng ntíđc) và 
dùng đến các cách thdc thay thế — tdc !à rủra tội "bằng máu" 
(=chìu tủr đạo) và rủra tội "bằng !ủfa" (=)íóc muốn chịu phép 
Rủra), nhdng khí cần —  đã đtíỌc bàn đến; đốí vói bí tích Thánh 
Thể, suy td thần học đã đtíctc khai triển thích đáng qua ba khía 
cạnh khác nhau: hy !ễ bí tích, búa tiệc tạ On, và chiều huTđng 
cánh chung của bí tích; còn trong thiên bàn đến bí tích Chdc 
thánh, thì một phần phụ bổ đã đrtọc ghép thêm vào để phác 
trình về vâfn đề gay cấn mà !ý thú, do các thùa tác vụ của ba 
bậc chdc thánh — phó tế, !inh mục và giám mục —  đặt ra. Chĩ 
trong thiên bàn về bí tích Cáo giải, so đồ nói trên mdí bj đảo 
lộn hoàn toàn, một cách khó hiểu nho sẽ thấy trình bày trong 
một phần sau của bài viết này.

Cũng cần vuí mùfng mà nói thêm rằng khi trình bày về các 
bí tích, hầu nhd bao gíd CGLA/ cũng dùng đến hình thdc đối 
chiếu theo kiểu nhất lãm để song song gidì thiệu truyền thống 
hay lề lốí thỌc hành của Đông phdOng và của Tây phdOng. 
Xin đan củr thí dụ bí tích Hôn phối: Giải đáp cho câu hỏi aí là 
thùra tác viên của bí tích này, CCLAÍ đã trả Idi cho biết là có hai 
truyền thống khác nhau, nhong cũng đều là chính thống cả:

"Trong Giáo hội Latính, chính các nguròi kết hôn thuòng đuọc 
coi là nhũng thùa tác viên của on Chúa, túc là chính họ ban bí 
tích Hôn phối cho nhau bằng cách nói lên sụ ung thuận của mình 
truóc mặt Giáo hội. Trong các dạng thể phụng vụ đông phuong, 
linh mục hoặc giám mục làm thùa tác viên cho bí tích (đuọc gọi 
là "lễ gia miện"), túc là làm nguòi giũ vai lân luọt đặt vòng hoa 
lên đâu hôn phu và hôn phụ nhu là dâu chỉ của hôn udc, một 
khi đã ghi nhận sụ ung thuận của hai phía" (số 1623).

Khẳng định một cách tế nhị nho thế là CCLAÍ quả đã nêu rõ 
cho thấy bản chất thỌc sỌ cd/tg ỹáo  của mình: chú* không chì 
là một Cuốn Giáo lý Rômu nho cuốn giáo lý đã đoọc ấn hành 
tiếp theo sau công đồng Trentô. Lại một lần nđa, CCLM đã
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dìía theo một nhãn quan rộng rãi hon, phong phú hon, và có 
tính cách đại kết hon để trình bày về các mầu nhiệm bí tích.

n . MÁU NHIỆM VU0T QUA VÀ THÁNH THẦN c ó  
MẠT HAỸ KHÔNG o  TRONG VĂN BẢN CGLM

Khí ngẫm đọc cho kỹ 25 trang CCÍAÍ dành để trình bày về 
M (các số 1076-1209), thì không ai mà không 

khỏi !Ou ý đến cung cách nhấn mạnh và thái độ hào hdng !ộ rõ 
qua phần giáo !ý này nhũng !úc đề cập — hoặc xem ra đề cập 
—  đến hai nguồn mạch của đòi sống bí tích !à mầu nhiệm vOctt 
qua và Thánh Thần. Đối vđi thần học bí tích, đó !à một điểm 
đề xuất mđi; vì thế, cần phải khăo sát cho kỹ hOn để xem haì 
mầu nhiệm ẩy đã đoọc trình bày nho thế nào, và tại sao chúng 
có thể mang !ạì — hay không mang tại đoọc —  sinh khí cho 
giáo huấn về các bí tích.

1. Mầu nhiêm vhbh qua

Ngày tù đầu phân đoạn này, CGÍAÍ đã tuyên bố rằng "điều 
mà Truyền thống chung bên Đông phoong cũng nho bên Tây 
phoong gọí !à kế hoạch bí tích, ìà chính việc chuyển thông 
(hay phân phát) nhOng hoa trái do mầu nhiệm vOỌt qua của 
Đdc Kitô mang tại, qua phoong thdc củr hành phụng vụ bí tích 
của Giáo hộì" (số 1076). Căc choong của phân đoạn này mang 
nhOng tỌa đề quả là rạng rO: "AíầM
dại cỏa Ciáo /íộ í," "AíầM n/ííẹm voọt trong các 6: tíc/! cỏn 
Giáo /!Ộ:," "Hệc ct? /íàn/: /nnM voọt gnn ttíco /7^0ong
tAdc M dcA."

Tuy nhiên, có điều lạ là chăng thấy nội dung ú*ng đáp đoọc 
gì cho xú*ng họp vói nhũng tiêu đề rạng rO kìa, và suốt trong 
25 trang trình bày ấy, vỏn vẹn chỉ có một tiểu đoạn (số 1085) 
duy nhất là thọc sỌ nóì đến mầu nhiệm vOỌt qua mà Đdc Kitô
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"biểu chì và th)Ỵc hiện" ó trong phụng vụ và các bí tích. Diều 
đó đã đrta đến cảm nghĩ cho rằng tác gìả đã đặt ra nhđng t)Ỵa 
đề cao đẹp ấy, hăn không phải !à chính soạn giả đã viết ra nội 
dung của phân đoạn này. Ngoài ra, còn có kiện đập thẳng 
vào mắt và chất đầy ý nghĩa này ntla !à không thấy thành ngd 
"mầu nhiệm vrtọt qua" đrtọc tiệt kê ó trong phần mục !ục các 
chủ đề. Nhrtng cũng nên ghì nhận !à mầu nhiệm vrtọt qua xuất 
hiện trá !ạì — xác đáng dù tà ngắn ngủi —  khì CGÍAÍ bàn đến 
việc Cìì hành ngày của Chúa (Chúa nhật: các số 1166-1167) và 
năm phụng vụ tà chu kỳ kính mùng khoì mạch "cột nguồn ánh 
sáng của mình" tù trong Tam nhật (thánh) vrtọt qua (các số 
1168-1171).

Rồi ttến thêm một brtóc, độc giả tò mò sẽ tiếp tục theo dõi 
cách thdc trình bày về bảy bí tích, để tìm xem mầu nhiệm vrtọt 
qua —  đã tùng đrtọc đoạn mó đầu và ba tda đề các chrtong đề 
cao, nhríng tại không đrtọc nội dung văn bản đào sâu cho mấy, 
—  có đrtọc kính mctng và thì^c thì ra giđa cuộc sống qua bảy 
giai đoạn trong tiến trình bí tích hay không, và nếu có, thì bàng 
cách nào.

Khỏrì sụf trình bày về bí tích Rt?đ tộí, ta CGLAÍ đã ttfu ý ngay 
răng tù gốc Hy tạp dùng tàm danh xrtng cho bí tích, có nghĩa tà 
"dìm sâu," và vì thế, đối vđi ngrtòì kitô "hành động dìm sâu 
xuống nrtóc trtọng trríng cho việc nguTòì dụt tòng đrtctc chôn 
vùì vào trong S)í chết của Đdc Kitô, để rồi tù đó trỗi dậy mà 
sống tại cùng vói Ngrtòì" (số 1214). Giáo huấn thần học này 
của thánh Phaotô về bí tích Rủra tôi —  đrtọc coì nhìí tà hành 
động thông phần vào trong mầu nhtệm vrtọt qua — đã đrtọc 
biểu đạt rõ, đăc biệt tà qua đoạn viết nổi tiếng Rm 6,3-4 mà số 
1227 đã trích dẫn nguyên văn.

Bổ sung một cách độc đáo giáo huấn của thánh Phaotô —  
mà Giáo hội hằng bảo toàn —  CCÍAÍ nói rõ răng: "Lúc tiến 
hành cuộc vrtọt qua của Ngài, tà chính túc Đdc Kttô mó rộng 
các nguồn suối phép rủra cho hết thảy mọì ngrtòi. Quả thế, nói
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triíóc về cuộc khổ nạn Ngài sắp chịu tại Giêrusalem, Ngài đã 
coi đó nh<í !à nìột cuộc tẩy rủra Ngài sắp phải chịu (Mc 10,38)" 
(số 1225). Nhtt thế, mối giây !ìên hệ nối !iền phép rủra !ạì vdi 
mầu nhiệm vitctt qua, không phăì ch! điíctc một mình Phaoìô 
nói đến —  dĩ nhiên !à Gioan trình bày giáo !ý ấy theo một 
cung cách khác, túc !à coi phép rủfa nhrt !à một cuộc tái sình 
bóí nrtóc, và nhất !à bòi Thần Khí (Ga 3,5) —  nhrtng thìíc stí 
đã đrtọc chính Đđc Kitô khẳng định khi Ngài nói rõ về mối 
quan hệ giđa phép rủra và cuộc khổ nạn Ngài chịu, nhrt Máccô 
đã kể !ại (10,38-39, và nhrt Luca đã cho thấy một cách âm 
thầm hon (12,50). Là một điều thích đáng S!j việc CGLM mòi 
gọi ngrtòi kitô cũng nhtl nhà thần học để tăm gẫm suy về ý 
nghĩa phép rỦTa của cuộc khổ nạn Đdc Kìtô đã chịu.

Trong phần nóí về bí tích 77:c^ yt̂ c, tà bí tích giũ* vaì trò bổ 
sung hay củng cố cho phép Rùa, tuyệt nhiên không hề thấy có 
một lòí nào trìỴc tiếp nhắc đến mầu nhiệm vriọt qua; và biến 
cố Hiên xudng đrtẹtc coi tà mầu nhiệm quy chiếu của bí tích 
này.

Trát tạt và tà chuyện dl nhiên, bí tích 77:ê đrtọc gíóí
thiệu qua biến cố thiết tập ngay á  trong bối cảnh vrtọt qua, 
nhrt tà "việc hồì niệm cuộc khổ nạn và phục sinh của Đdc 
Chúa" và nhrt tà hy tễ "hiện tại hóa cuộc hiến tế duy nhất của 
Đìíc Kìtô Cdu Thế" (số 1330). Cả một phần khai triển gồm 4 
số đríỌc dành để trình bày về việc thiết tập Thánh Thể, tà cuộc 
hy tế "đifa tễ Vrtọt qua của Do thái giáo đến mđc thành t)íu, 
và tiên báo về tễ Vrtọt qua cách chung mà Giáo hội sẽ mùng 
trong vinh quang Nrlóc Tròi" (các số 1337-1340). Thánh Lễ tà 
"cuộc củr hành phụng vụ... của việc hồi niệm về Đĩíc Kìtô: về 
cuộc sống, cuộc tủr nạn và phục sinh của Ngài, cũng nhtf về stJ 
việc Ngài hằng bầu củf (cho chúng ta) bên cạnh Thiên Chúa 
Cha" (số 1341). CGLM cũng đã trình bày dàí rộng nh)J thế về 
Thánh Lễ, coi đó tà việc hồì niệm cuộc vrtọt qua hay cuộc hy 
tê̂  của Đ Jc Kitô (các số 1362-1372).
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Tuy nhiên, có điều này sẽ !àm cho độc giả bô ngõ không ít, 
đó !à: sau phần trình bày dài rộng về hy lễ và Sìj hiên diện của 
Chúa, lúc brtóc sang đoạn giói thiệu về phần chịu lễ, độc giả 
sẽ đọc thấy một tiêu đề thật là đẹp: "
nhrtng một lần nda, lại gặp phải cảnh tiêu đề và nộì dung 
không ăn khóp vóí nhau. Trong 4 trang nói về "bHa tiệc vrtọt 
qua," tù ngd "vrtọt qua" chỉ đdỌc dùng đến có một lần duy 
nhất (và nhrt là dồng nghĩa vđì tù "phục sình"), để nhắc nhó 
cho ngrtòi kitô nhd là mình có bổn phận phải chịu lễ một năm 
ít là một lần, và "nếu có thể thì trong mùa phục sinh" (số 
1389). Còn điều mà tiêu đề loan báo thì khác hăn; và lẽ ra 
nhtlng gì đã đdỌc nói lên trddc đó về Thánh Thể —  coi 
Thánh Thể là cuộc hồi niệm biến cố tú nạn và phục sình của 
Đdc Chúa —  cần phải đtrọc tiếp tục khai triển vđi một thể 
dạng huấn giáo thích đáng về việc chỊu lễ, coi đó là cách thdc 
ngrtòi kìtô và cộng đoàn đoàn tham dd thông hiệp vào trong 
mầu nhiệm vrtọt qua ấy. Chú ý ắt độc giả sẽ không khỏi ngạc 
nhiên đặt nghi vấn về tình trạng bâft nhất, đdt đoạn và bỏ sót 
nhrt thế kía.

Lắng lo là cảm tdóng khó mà tránh đdctc lúc phải bàn đến 
M TTíóhg /íôí Nòđ giả/. CGLAí trình bày về bí tích này 
trong một cách thìíc hoàn toàn khác thdòng. Giđa các danh 
xdng dành cho bí tích này, CGíAf đã sắp tên gọi "bí tích hòa 
giải" vào cuối danh sách, và gíđi thiệu việc hòa giải này nhd là 
một hồng ân do lòng thtíOng của Thiên Chúa ban xuống, mà 
chẳng đề cập gì đến Đdc Kitô (số 1424). CCZ.Af truTng dẫn lùi 
khuyên sắc bén của thánh Phaolô: "Hãy làm hòa vđi Thiên 
Chúa" (2Cr 5,20), nhtíng lại tách nó xa ra khôi văn cảnh của
nõ:

"Thiên Chúa đã nhò Đúc Kltô cho chúng ta đuọc hòa giải vói 
Nguòi, và trao cho chúng tôi chúc vụ hòa giải. Thật văy, trong 
Đdc Kitô, Thiên Chúa đã cho thê gian đuọc hòa giải vái Nguòì... 
Vậy, nhân danh Đtíc Kitô, chúng tôi nài xin anh em hãy làm hòa
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vái Thiên Chúa. Đâng chẳng he biết tội !à gì, Thiên Chúa đã 
biến Nguròi thành hiên thân cúa tội lỗi vì chúng ta, để làm cho 
chúng ta nên công chính trong Ngnòì" (2Cr 5,18-21).

Khó mà thánh Phaolô nhận ra cho đttọc lòi viết của chính 
mình trong câu trríng dân đã bị cắt cụt kiểu đó; và phải nói là 
câu trtíng dẫn cắt cụt ấy sẽ đrta đến chỗ làm cho tuf ttróng thần 
học về hòa giải của ngài "mất hẳn đi tính chất kìtô." Lẽ ra 
CCLM phải lấy lại đoạn mó dău á  trong 5*ác/t Mg/tí rAt&r rAôhg 
/tdt, giđí thiệu về một nền thần học hòa giăí đrTỌm thắm tính 
chất kitô và vtíọt qua nhtr sau: "Thiên Chúa Cha đã tò lòng 
xót thtrong của Ngài noi Đdc Gìêsu, Con Ngài: noì NgOòi và 
qua NgOòl, Chúa Cha đã muốn hòa giải mọi sỌ vói mình và 
đem lại bình an nhò máu Đdc Kitô đổ ra trên thập giá (xem 
2Cr 5,18tt; C1 1,20)." Thể dạng thần học hòa giải đoọm đây 
tÍTìh chất kítô và vOỌt qua nhtr thê̂  xem ra chính xác hOn là 
mẫu th^n học đon thuần "thiên chúa" mà CGLM gìái thiệu.

Dãu vậy, một cách gián tiếp và mặc nhiên, CCLAÍ cũng đã 
ngầm chỉ về mầu nhiệm voọt qua, bằng cách giđi thiệu bí tích 
hòa giải nho là bí tích bổ sung hay nối dài cho phép rủfa (số 
1425°1426).

Muu nhiệm vOỌt qua không có và không thể có đoọc một 
chỗ đdng đúng vđì địa vị của mình, ó trong phần trình bày dàí 
rông kia về bí tích thống hối và hòa giải, bói một lẽ rất đOn 
giản là: vì bỏ hẳn đi phoong thdc vẫn đoọc dùng đến để giói 
thiệu các bí tích khác, CCLM không còn boóc theo tiến trình 
và đà phát triển của bí tích hòa giải trong kế hoạch ctíu độ 
nOa; và nho thế, nhOng bođc chuán bị cho bí tích đọc thấy ó 
trong Cọu Uóc, nhũng lòì Đtíc Kìtô kêu gọi hoán căi, thái độ 
nhân hậu của Ngài đối vóí các tội nhăn, mầu nhiệm cốt lõi về 
cuộc tủr nạn và sống lại, tOc là mầu nhiêm làm cho con ngoòì 
đoọc hòa giải vdì Thiên Chúa Cha, v.v... đều bị gạt bô ra 
ngoài, không còn đoọc lOu ý tói.
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Trong tâft cả nhilng trang dành riêng để trình bày về bí tích 
Cáo giải, mầu nhiệm vrtctt qua chĩ đttọc gcfì !ên vỏn vẹn có haì 
!ần: !ần dău !à noi đoạn giói thiệu công thúc xá gíảì dùng trong 
Giáo hộì Latình kể tùf khi công bố Sách Nghi thúc mói: "Cha 
nhân tùf !à nguồn mọi sỌ tha thd. NgOòí !àm cho nhđng tội 
nhân đoọc hòa giải nhò cuộc vOỌt qua của Con mình và ăn 
huệ của Thần Khí NgOòí, qua !òí cầu khẩn và thùa tác vụ của 
Giáo hội" (số 1449). Tiếp theo đó tà công thdc xá giải quen 
thuộc, trong đó, có nói rõ !à Thiên Chúa, Cha chúng ta, "đã 
dùng sỌ chết và sỌ sống ìạí của Con Một NgOòì mà giao hòa 
thế gian vdi NgOòi."

Lần thd haí nhăc đến mầu nhiệm vOcft qua !à !ần ngầm ch! 
về mầu nhiệm này á  trong đoạn kết íuận mang tỌa đề Tóm 
ML "Buổi chiều ngày Phục sinh, Chúa Giêsu hiện ra váì các 
tông đồ và nóì vái họ rằng: Hãy nhận !ấy Thánh Thần. Anh 
em tha tội cho ai, thì tội ngOOì ấy đuọc tha; anh em cầm tội ai, 
thì tộì ngoòi bị cầm giú' (Ga 20,22-23)."

ThỌc !à xác đăng, việc CCÍM trUng dẫn (số 1485) đoạn văn 
cO bản trên đây: đoạn văn tàm chììng tù cho việc thiết tập bí 
tích Cáo gìăi, và nói tên rõ mốì tiên kết nối tiền biến cố Đdc 
Kitô sống tại, ân huệ nhận đucfc Thánh Linh và sd mạng tha 
tội tại vói nhau. Nhung có điều khó hiểu, tà tạí sao đoạn văn 
quan trọng đến nhu thế —  và hOn thế nda, quan trọng nhất 
trong toàn bộ Phúc Âm nói về bí tích Cáo giải —  tại không 
đuọc viện dẫn và tận dụng ngay á  trong phần chủ chốt của 
văn bản, mà ch! đuọc nhắc sO qua ó trong đoạn Tóm Vậy, 
phải tấy tàm tiếc mà nhận tà ánh sáng cúa mầu nhiệm vUỌt 
qua đã không đuọc dùng đến để soi sáng, nếu không phải tà 
cho tòa giải tội, thì ít nhất tà cho noi chốn trang nghiêm mà 
tuoi vuí của cuộc gặp gõ giUa nguòi kítô tội nhăn và Thiên 
Chúa nhăn hậu.

Bí tích .Xt ĉ dầM c/ío bện/! nbân đuọc giđi thiệu một cách 
thỏa đáng hOn. HOn aí hết, nguòì ốm đau, yếu nhuọc vì tuổi
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tác, và có thể !à đang ó trong tình trạng nguy tủr, !à nhũng 
ngrtòì cảm thấy nhu cầu thể chất, tăm !ý cũng nhtr thiêng 
ììêng, cần đìíọc kết hiệp vóì Đìíc Kitô trong mầu nhiệm vtTỌt 
qua của Ngài. Quả thế, phần giáo !ý bàn đến bí tích Xdc dầu, 
đã má dău vđi iòí trrtng dẫn trích tù hì^n chế genrmm
(Ld?!/! ^á/!g ?7!Md/! ), số 11, viết nhtí sau:

"Qua phép Xúc dầu thánh và tòi cău nguyện của các tinh mục, 
toàn thể Giáo hội phó thác bệnh nhân cho Chúa Kitô đau khổ 
và hiển vinh, để Nguòi ủì an và cdu rôi họ; hon nũa, Giáo hội 
còn thúc giục họ sắn sàng kết họp vói Chúa chịu đau khổ và chịu 
chết, để muu ích cho toàn dân Thiên Chúa" (số 1499).

Vậy tà bí tích đã đtrọc đặt đúng ngay vào chỗ đdng thích 
đăng của mình. Nhò thế, độc gìả sẽ không chút ngạc nhiên khi 
đọc thấy trong một đoạn sau, tòi viết dtrói đây gọì tạì tịch sủr 
ctiu độ:

"Trên thập giá, Đúc Kitô đã gánh tây trọn gánh nặng của sụ ác 
và đã xóa sạch 'tội trân gian' (Ga 1,29), mà bệnh tật là một hậu 
quả. Do bỏi cuộc khổ nạn và tủ nạn trên thập giá, Đúc Kitô đã 
mang tại một ý nghĩa mói cho khổ đau: tù nay khổ đau có khả 
năng đồng nhất hóa chúng ta vói Nguôi và nối kết chúng ta lại 
vdì cuộc khổ nạn cúu độ của Nguôi" (số 1505).

Giũa nhũng hoa trái của bí tích, CCÍAÍ một tần nda nhắc 
đến "sỌ kết hiệp vóì Đdc Kitô đau khổ" (số 1521); còn đối vói 
trtráng họp của nhdng kitô hdu sắp tùf giả cõi đòi, CGLAÍ đã 
nhận định một cách chí tý rằng "phép Xtíc dầu cho bệnh nhân 
hoàn tâft việc đồng nhất hóa chúng ta vđí cuộc khổ nạn và tủr 
nạn của Đdc Kitô, tà việc mà bí tích Rủra tột đã khói sỌ" (số 
1523). Ctí thế mà xét, thì phải nói là cách thdc CGÍAÍ giói 
thiệu bí tích Xtíc dầu là một cách thdc tuyệt hảo, xúng đáng 
làm mẫu mỌc.
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Nóì đến bí tích !à có thể đoán ra ngay đìJỌc mối
quan hệ phìíc tạp mà bí tích này có đốí vái mầu nhiêm vurọt 
qua. Đúng thế, chủ yếu !à nhò đã đrtctc !ãnh nhận chdc trf tế  
mà giám mục và !ính mục thông dsí vào chdc trt tế duy nhất 
của Đdc Kitô: Đdc Kìtô !à trt tế duy nháft, trt tế đích thìỴc, !à 
Đấng "chỉ dâng hiến tễ một tần, mà vĩnh viễn tàm cho nhũng 
kẻ Ngrtòí đã thánh hóa đrtọc nên hoàn hảo" (Dt 10,14), nghĩa 
tà chì dâng hy tễ duy nhất trên thập giá. Lính mục cũng nhrt 
giám mục đều tà nhũng thùa tác viên của Vj trt tế duy nhất âfy 
(các số Ĩ544-1545).

Ngoài đtíòng tốì suy tií trt tế ấy ra, CGLMđã không hề nhăc 
gì đến mầu nhiệm viíọt qua trong một cách thdc nào khác. 
Đáng tý ra tà phải suy nghĩ nhiều hon, nho nhiều tinh mục và 
giám mục thoòng tàm, về mốì tiên quan gìOa thOa tác vụ đoọc 
trao phó và mầu nhiệm vOctt qua của Đdc Kitô. Qua bài 
khuyến dụ trong phụng vụ truyền chdc tính mục, giám mục 
chủ phong nhắn nhủ rằng:

"Hãy cố tàm sao cho cuộc sống của chúng con đi đúng vóí nhũng 
gì chúng con thục hiện: khi củ hành miău nhiệm tủ nạn và phục 
sinh của Đúc Kitô, hãy to ra sOc tàm cho mọi khuynh huóng xâu 
chết đi trong chúng con, và vũng buóc tiến tói trên đuOng sống 
mái."

Đáng tẽ CCÍAÍ phải mó ra một đoòng tối suy to toong tọ 
nho thế thì mđi đạt.

Ngoài ra, con đoOng to tế mà tình mục và giám mục dấn 
thân boóc vào, cũng chăng phải tà con đoòng của phó tế. Nho 
thế, theo giáo huấn của CCÍAÍ, chdc thánh phó tế xem ra nho 
tà chẳng có quan hệ gì vói mầu nhiệm vOỌt qua. Phải có cặp 
mắt thật tốt, hay tà phải có một tòng say mê tha thiết đối vđì 
thOa tác vụ phó tế, thì mđì nhận ra đoọc một câu ngắn khăng 
định rằng do việc truyền chdc thánh, phó tê̂  đoọc đóng âfn tích 
"tàm cho họ nên giống Đdc Kìtô, tà Đấng đã đích thăn tàm
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túc là làm ngtfòì phục vụ mọi ngiíòi" (số 1570). Và 
trong ph^n chú thích, văn bản CGLAÍ tníng dẫn thêm câu Mc 
10,45; có thể là câu trdng dẫn này sẽ không đdỌc ai lcfu ý tói, 
nhrtng không phải vì thế mà ch! là một câu vô thdáng vô phạt; 
trái lại nó có thể má ra nhũng viễn ảnh bát ngát vói nhiều đòi 
hôi dấn thăn đì kèm theo. Chính thế, câu Phúc Âm nói ràng: 
"Con ngrtòi đến không phải để đdỌc ngrtòi ta phục vụ, nhrtng 
là để phục vụ và hiến dâng mạng sống mình làm gìá chuộc 
muôn ngdòi." Công tác phục vụ mà Ddc Kìtô đã chu tất và 
đrtọc nêu cao làm mẫu grtcíng cho các phó tế băt chtíđc, không 
phải đon thuần là chuyện hoóng nhàn: công tác ấy trỌc tiếp đi 
liền vđi mầu nhiệm vOỌt qua, vđì mầu nhiệm hy sình mạng 
sống —  hoàn tất trong một ngày hay suốt trong thòi gian ngày 
qua ngày của cuộc đòi — cho phần rỗi của muôn dân. Phúc 
cho nhũng phó tế biết coi trọng giáo huấn của CCÍAÍ và nhất 
là của Phúc Âm, để mà dấn thân đi sâu vào trong mầu nhiệm 
vOỌt qua! Và có linh mục, giám mục nào mà lại không nhđ là 
một ngày nọ mình cũng đã chịu chdc phó tế, và mãí mãi mình 
vẫn là phó tế, là ngoòi phục vụ, ngdòi tôi tđ theo mẫu gdOng 
Đúc Kìtô Ngdòì Tôi Tđ.

Đốí vdi bí tích NÔA! thì vấn đề xem ra đon giản hon. 
Bàn về bí tích này, CGLAÍ đã không đả động gì đến mầu nhiệm 
vOỌt qua. Tuy nhiên, đi sát vdì thỌc tế và ý thdc rằng trong 
nhiều noi, tỷ lệ ly dị hôn nhân đã lên đến mdc khá cao, và rằng 
dù sao thì cuộc sống chung trong hôn nhăn cũng khó mà tránh 
cho đdọc nhúng khủng hoảng nhiều ít trầm trọng, CCLAÍ đã 
nhác nhd cho các bậc vỌ chồng nhd là họ cần phải có sdc 
mạnh và On trọ giúp của Đdc Kitô ban cho thì mdì có thể sống 
đdi hôn nhân của mình đúng theo giáo huấn của Phúc Âm 
đoọc:

"Có biết buóc theo Đúc Kitô, có biết tùr bỏ chính mình mà vác
láy thập giá của mình, thì các nguôi làm vọ làm chồng mdí có
thể hiếu thâu đuọc ý nghĩa nguyên thủy của hôn nhân, và sống
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trọn đtrọc ý nghĩa ây nhò an trọ giúp của Đtíc Kitô. Cfn hôn phối 
ây !à một thành quả phát nguyên tù thập giá Đtic Kitô, nguồn 
suối của mọì thể dạng đòi sống kitô" (số 1615). Có thận trọng, 
thì cũng căn phải nói rõ rằng hôn nhân kitô không !àm cho thoát 
khỏi đuọc vòng khổ nạn, đđn đau, cũng nhu không đánh mất đí 
nhđng cảnh sống !ạí tuoi sáng hân hoan, !à tât cả nhũng gì giúp 
cho các cặp vọ chồng đuọc thông phần vào trong mầu nhiệm 
thập gìá và cuộc vinh thắng vuọt qua của Đúc Kitô.

Nhu vậy, CGLAÍ đã ghì nhận !ạì nhUng cảm thtíc co bản của 
công đồng Vatìcanô II về vị trí trọng yếu mà mầu nhiệm vUỌt 
qua đóng gìU á  trong việc củr hành phụng vụ và các bí tích. 
Nhung CCAAÍ !ạì không đào cho sâu thêm đuòng huóng suy tu 
ấy nhu ngUOì ta hàng vẫn chò mong, và cũng không áp dụng 
nó một cách đồng đều, vào trong tUng truòng họp của các bí 
tích. Chắc chăn đọt tái bản săp tóí rồí sẽ có co hộì để tận dụng 
cho thích đáng hon, nhUng gì đã đuọc nói !ên trong đoạn 
tuyên bố mó dău phần gìóì thiệu các bí tích, viết rằng "kế 
hoạch bí tích !à chính việc chuyển thông (hay phân phát) 
nhUng hoa trái do mầu nhiệm vuọt qua của Đtíc Kitô mang 
!ạì, qua phuong thúc củr hành phụng vụ bí tích của Giáo hộì" 
(so 1076).

2. Chúa Thánh Thần và các bí tích

Về vấn đề này, chúng tôì chì xin thảo !uận một cách văn tăt, 
vì ba !ý do sau đây: khuôn khổ gídi hạn của bài viết không cho 
phép !àm khác; trong một phần truđc, bài viết đã có dìp bàn 
đến chỗ đúng mà CCÍAÍ dành cho Thánh Thần d trong kế 
hoạch bí tích; và cuối cùng, nếu có nhUng điểm cần bổ sung 
!iên quan đến vấn đề này, thì bài viết sẽ có dịp nêu lên trong 
phần trình xuất nhUng đề nghị gọí ý cho đọt táí bản sắp tói.

Bàn chung về các bí tích, CGÍ.JU đã khẳng đinh ràng Thánh 
Thần là tác giả làm nên nhUng "kiệt tác của Thiên Chúa" là 
các bí tích (số 1091), và rằng "kinh khẩn cầu xin Thánh Lính
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đến... nằm ngay ó giila !òng của mỗi buổi củf hành phụng vụ bí 
tích" (số 1096). Các !òi kháng định xác đáng và mạnh mẽ nhtí 
thế có th)Ỵc S)í đtícíc thể hiện ra trong phần trình bày về tùng 
bí tích hay không?

RÙA TỘI

PAép quả !à một bí tích của Thần Khí và trong Thần 
Khí. Chẳng nhdng ngay tù đầu phép Rủra xuất hiện nhd !à 
"ngdđng cùa dẫn vào đùi sống trong Thần Khí" (số 1293), mà 
gìda các danh xdng khác nhau, bí tích ăy còn mang nhdng 
danh hiệu nhd ĩà "ndác tái sinh và đổi máì trong Thánh 
Thần" (Tt 3,5), hay "cuộc tái sình bói ndóc và Thần Khí" (Ga 
3,5); nhd thế, td tdáng thần học của Phao!ô và của Gioan 
đồng thanh nóì !ên mối !iên hệ gida ndóc và Thần Khí (số 
1215). Diễn tả rõ hon, CGíMđã khẳng định răng "NhO Thánh 
Thần, phép Rda mói là noóc có sdc năng thanh tẩy, thánh 
hóa và công chính hóa" (số 1227).

Kinh khẩn cầu xin Thánh Thần đến thánh hiến
noóc rủra tộí đã đoọc nhắc đến rõ ràng: "Giáo hội khẩn xin 
Thiên Chúa, nhò Con của Ngdđí, làm cho Sìíc mạnh của Chúa 
Thánh Thần xuống trong ndóc này, ngõ hầu nhdng aì đoọc 
rỦTa trong noóc ấy, thì cũng đdỌc sính ra tùf ndóc và Thần Khí" 
(số 1238). Việc xdc dầu thánh "toọng trOng cho On Thần Khí 
ngOOi vùfa chỊu phép RỦTa nhận đdỌc" (số 1241); và trong các 
Giáo hội đông phoong, việc xú*c dầu thánh nhuf thế làm nên 
nghi thìíc ban bí tích xdc dầu thánh, tdc là bí tích Thêm sdc (số 
1242).

Qua nhiều cách thdc khác nhau, On Thần Khí đdỌc nhắc 
đến gida các hiệu quả của bí tích Rủra tội: ngoòì vùa đoọc rủra 
tội trá thành nghĩa tủr của Thiên Chúa, chì thể của Đdc Kitô, 
đền thò của Thánh Thần (số 1265); và On phép Rủra "trao ban 
cho ngdòì ãy khả năng sống và hành động theo đà hođng động 
của Thánh Thần, nhò các On của Ngdòì" (số 1266). cCLMđã
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không tách riêng Thần Khí ra khỏi Ngôi Cha, hay Ngôi Con, 
và đó !à việc tàm chí ìý: cũng nhrf các bí tích khác, bí tích Rủra 
tội ìà một bí tích tam ví, mó !ối cho chúng ta đì đến váì mầu 
nhiệm và S!í sống của Thiên Chúa Ba Ngôi. Giáo huấn CCLM 
dạy có phẩm chất quả !à cao.

THÊM SÚC

Trong phần trình bày về bí tích TTíê/?! hoạt động và sd 
hiên diện của Thánh Thần đã đrtọc giói thiệu dài rộng: truyền 
thống của Tây phdOng cũng nhìí truyền thống phong phú của 
Đông phrtong đều đã đdỌc viện dẫn; các chiều kích cá nhăn và 
gíăo hội của On Thần Khí trong bí tích này, cũng đều đdỌc nêu 
bật. Bí tích Thêm sdc hiện đang có khả năng để biến thành trá 
!ạí một !òi khẩn cầu rộng !ón Giáo hộì dăng tên để nguyên xin 
Thần Khí ng)Ỵ xuống.

THÁNH THE

Trái !ại, phần trình bày về bí tích 77íá/!/! 77:g thì không đề 
cập chì nhiều đến Thần Khí, nhrf ngrròì ta hằng mong chò, và 
nhd kết quă của đà nghiên cdu thần học trong nhdng thập kỷ 
gần đây cho phép. Đành rằng, khì mô tả về diễn tiến việc củr 
hành phụng vụ Thánh Thể, CGTM đã dành một đoạn để giói 
thiệu kình khẩn cầu Thánh Linh, vái nhiều chì tiết khác nhau 
trong các truyền thống phụng vụ:

"Trong kình khẩn cầu (ep/c/eyM), Giáo hội nài xín Thiên 
Chúa Cha phái gủri Thánh Thần của Ngài (hay quyền năng 
của phép tành Ngài ban^) xuống trên bánh và rdỌu, để nhò 
quyền năng của Ngdòì mà tàm các tễ phẩm ấy tró thành Mình 
và Máu Đdc Gìêsu Kitô, và để nhũ*ng ai tham d)í vào Thánh

2 CGLAÍ muốn ám chỉ đến Kinh tạ đn I trong Sách tễ Roma, số 90, theo 
bản tiếng Pháp, Đtíc và một vài thtí tiếng khác; còn trong bản tiếng Latinh, 
Anh, Tây ban nha, Việt Nam, v.v... thì khác.
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Thể thì đtíctc tró nên một thăn thể và một tính thần duy nhất. 
Một vài truyền thống phụng vụ đăt kinh sau kinh

/:ồí (số 1353).
Tuy nhiên, chẳng mấy chốc, !đi khẳng định hay đẹp ấy đã 

rctì ngay vào quên !ãng trong các trang sau đó, tđc !à trong 
phần nhận định thần học về S)J hiện diện của Đúc Kitô trong 
hình bánh và hình rìíỌu sau khi truyền phép (các số 1373- 
1381), một phần viết mang t)Ỵa đề đầy hJa hẹn: "Điíc Kìtô 
hiện diên nhò quyền năng của Lòi Ngài và của Thánh Thần," 
nhrtng —  một lần nda — lại không có đtíọc một nội dung căn 
xúng; mặt khác, haì trang vùa nói, là nhCng trang lấy ý tùf công 
đồng Trentô, đã nhâfn mạnh nhiều đến Sìí hiện diện bản thể và 
việc biến thể sau các lòi truyền phép, nhtíng lạì không nói gì 
đến "quyền năng của Thánh Thần." Chỉ một lần duy nhâft, haì 
trang này đã nhắc đến Thần Khí, đó là trong số 1375: "Các 
giáo phụ đã mạnh mẽ khẳng định lòng tin của Giáo hội vào 
sJc htĩu hiệu của Lòi Đúc Kitô và của tác động Chúa Thánh 
Thần trong việc thdc hiện S)J biến đổi ấy (bánh rrtọu thành 
Mình Máu Đđc Kitô)." Đáng lẽ ra, thế hệ gmo phụ 1992 cũng 
phải khẳng định cùng một lòng tìn ấy trong một cách thđc 
crtong quyết hOn và phong phú hOn (là cách thìíc trình bày 
đọc thấy trong CGíAí). Sau nhiều thế kỷ câm lăng trrtóc vai trò 
Thánh Thần đóng giũ' trong phụng vụ Thánh Thể, các kìtô 
htĩu tây phtíOng cần đrtọc nghe một lòì khẳng định kích hoạt 
hon.

Độc gìả có cảm toáng là sau tuyên ngôn hay đẹp đOa ra 
trong phần dău, về hoạt động của Thánh Thần trong phụng 
vụ và các bí tích, CGLAÍ đã tỏ ra do dọ, không dám rút tỉa cho 
đến cùng nhOng hệ luận của lùi tuyên bố đó, sọ làm thay đổi 
đì hình ảnh và thể dạng thần học sẵn có về Thánh Lễ Mìsa, 
một thể dạng thuần túy kitô học, trong đó Thánh Thần không 
tìm thấy đoọc một chỗ đúng nào cả.
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Phần viết về chịu !ễ —  mang t!ía đề nghe rất hay "bđa tiệc 
vtícít qua," song chỉ có tiếng mà không có miếng —  cũng phải 
cam chịu cùng một cảnh vắng bóng Thánh Thần nhif thế. 
Thánh Thần chì xuất hiện trong hai câu trrfng dẫn, mà đăng !ẽ 
ra CGÍM phải tận dụng khai thác, chìí không chỉ đon thuần 
nêu !ên để măc cho độc giả có chút suy to thiêng liêng cd tùy 
tiên mà tìm hiéu. Câu trOng dẫn đầu, trích tù sắc lệnh của 
công đồng Vaticanô II về thOa tác vụ của căc lình mục, sd 5, 
nói đến việc thông hiệp vói thịt của Đdc Kìtô phục sính, "thỊt 
đã đoọc sống động nhò Thánh Thần, và có sdc truyền ban sỌ 
sống" (số 1392); câu trOng dẫn thú hai trích lạl lòí của thánh 
Pulgenxlô, giám mục giáo phận Ruspê (Tuynidí), hồi thế kỷ 4, 
nói rằng:

"Chính vì yêu thuong mà Đúc Kìtô đã chịu chết cho chúng ta, 
thê nên khi củr hành việc tuỏng niệm cuộc tủ nạn của Nguùi 
trong phụng vụ hy lễ, chúng ta cũng phải khẩn xin cho đuọc tình 
yêu, do bôi việc Thánh Thân ngụ đến; chúng ta khiêm tốn nguyện 
răng nhò tình yêu ây, tình yêu đã thúc đẩy Đúc Kitô ung nhận 
chịu chết cho chúng ta, xin cho cả chúng ta nda, một khi đã nhận 
đuọc on của Thánh Thần, thì cũng có đuọc sú*c năng để coi thê 
gian nhu là đã bị đóng đính vào thập giá đối vói chúng ta, và để 
sống nhu là đã bị đóng đinh vào thập giá đối vOi thế gian" (số 
1394).

Trong phần viết về chịu lễ, độc giả cũng đã toóng là sẽ đoctc 
đọc thấy lòi bàn hồ hcfi về việc chịu lễ vói chén thánh, tdc là 
chịu Máu thánh, mà công đồng Vaticanô II đã đăt vào tró lạì 
trong tầm tay của giáo dân Tây phuong, sau nhiều thế kỷ ch! 
đoọc dành riêng cho một mình lính mục; không phải là vô có 
mà Đdc Kitô đã dùng nhOng dấu chỉ bánh và rUỌu để thiết lập 
cuộc toóng niệm và bOa tiệc vUỌt qua của Ngài. Chính CGÍM 
cũng đã viết trong một đoạn khác, nói rằng: "chén tạ On (lCr 
10,16) uống vào lúc cuối bđa tiệc vOỌt qua của ngOÒ! Do thái, 
tạo thêm cho niềm vuì của rOỌu lễ mùng, một chiều kích cánh
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chung" (số 1334). Trong Thánh Thể, rtíỌu thrfòng đtíỌc coí 
nhtí là biểu trfcfng của Thánh Thần, nguồn suối của niềm vuí, 
của hiểu biết và hiệp thông; và đó là chuyện htlu lý. Lẽ ra 
CGLAÍ phải nóí rằng việc chịu Máu thánh là dấu chì hdu hiệu 
của việc thông hiệp vói Thần Khí của Ddc Kìtô^.

CÁO GIẢI

Trong phần giói thiệu bí tích Cáo giả: — mà ngày nay ngdáì 
ta da gọì là bí tích của metaMOM, tdc là theo nghĩa td hy lạp, 
của "việc thay đổi lòng trí": một cách biểu đạt không găp thấy 
á  trong CGLM, — dĩ nhiên là Thánh Thần không vắng bóng, 
nhdng nhdng lòi gíđì thiệu về Ngài quă là quá ít ỏi, không đủ 
vào đâu đé nói lên hoạt động phong phú và hùng mạnh của 
Ngài.

Đoạn dẫn nhập vào hai bí tích trị liêu, tdc là các bí tích Cáo 
giải và Xúc dầu bệnh nhăn, khẳng định váì một niềm hdng 
khái đdỌm dăy tình thần Phúc Âm, là Chúa Gìêsu, "vị IdOng 
y của hồn xác chúng ta... đã muốn Giáo hội của Ngdòì tiếp tục 
công cuộc trị liệu và cú*u độ của Ngdòi, trong sdc mạnh của 
Thánh Thần" qua hai bí tích Cáo giải và Xú*c dầu bệnh nhân 
(số 1421). Môt đoạn viết khác cũng đdỌc khoì nguồn hìíng tùf 
Phúc Âm, giói thiệu nhd thế này về hoạt động của Thần Khí:

Kể tù biến cố Phục sinh mà đi, chính Thánh Thân là Đâhg 
"chìíng mình cho thây thê gian sai lâm w  tội lỗi" (Ga 16, 8-9), 
nghía là thê gian đã không muốn tin vào Đâhg Thiên Chúa Cha 
phái gủi đến. Nhung Than Khí vạch trăn lỗi tội ây, cũng chính 
là Đâng ủí an hăng tuôn đổ on sám hối và hoán cải xuống trong 
tâm lòng con nguòí (số 1433).

3 Độc giả sẽ ngạc nhiên khi thây là trong số 1390, C G ÍM  đã thoáng để lộ 
ra lập truòng ủng hộ iề lối thục hành của lễ điển Latinh cho chịu lễ chí duóì 
môt mình hình bánh mà thôi. Rât may là còn có số 1412 để đuọc dọc thây 
một lối trình bày chính xác hdn.
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Nhtíng, sau đó, trong phần dtía theo trt trtóng của công 
đồng Trentô mà phân tích dài rộng về bí tích Cáo giải, thì 
không còn gặp thấy một dấu vết nào nũa của Thánh Thần. 
Phải cố gắng !ắm mói thoáng nhận ra bóng Ngài qua haì tần 
đọc thấy tĩnh tù trong bản văn viết rằng: đi tiếp
theo sau bí tích Cáo giải !à "trạng thái bình an và đi^m tĩnh của 
trtong tâm, có một niềm an ủi tAíCMg /íé/íg !ón đi kèm" [câu 
trích dẫn công đồng Trentô]. "Thật vậy, bí tích Hòa giải vđi 
Thiên Chúa đem lạì một cuộc phục sình t/ííê^g  /íêMg thật S)J" 
(số 1468). Trong phần mô tá thể thúc củr hành bí tích, không 
sao tìm cho ra đrtọc dù ch! một !òì nói đến việc đặt tay, nhrt 
Sách Nghi thúc đã khuyên: trong bất Cìí nghi thìíc bí tích nào, 
việc đặt tay cũng mang ý nghĩa của một củr ch! khẩn cầu Thần 
Khí Thiên Chúa ng)í xuống trên ngrtòì đang !ãnh nhận bí tích.

Phải chđ cho tóì bản tóm ìrtọc cuối cùng mói đọc thấy đtíọc 
đoạn Phúc Âm mong chò ngay tù iúc đầu, và !à đoạn quan 
trọng nhất trong toàn bộ Tăn u*óc, nóí về Sìí mạng và năng 
quyền tha tội:

Chiêu hôm Phục sinh, Chúa Gìêsu hiện ra vói các tông đồ của 
Nguòi và nói: "Hãy nhận !ây Thánh Thân. Anh em tha tội cho 
ai, thì tội nguòi ây đuọc tha; anh em căm tội ai, thì tội nguòi âỳ 
bị căm giũ" (số 1485).

Nhrtng độc giả vẫn ngạc nhiên 
dẫn ấy tù Ga 20, 22-23 lại bỏ 
nhiều ý nghía tiềm ẩn; câu viết 
Gíêsu /írxi vùo các ÔMg và 
Thần..." Tại sao lạí không nhắc 
ẩy, cáì lần duy nhất Phúc Am kể 
vào các tông đồ của Ngrtòi?

không hiểu tại sao câu trrtng 
sót một phần chú* mang theo 
của Gìoan ghi răng: "Chúa 
bảo: Hãy nhận lấy Thánh 

đến cái hoì thổi nhiệm mầu 
lại S)í việc Đú*c Kitô thổi hoi
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x ú c  DÂU BỆNH NHÂN

Trái !ạì, ìà bí tích trụ Ììíc, !ă bí tích mang !ại sdc mạnh của 
Thiên Chúa và của Thần Khí Ngtíòi cho ngiíđì yếu đau, kiẹt 
!ìJc, phép 2 ^  biểu thị rõ Sìí hiên dìẹn và tác
đông của Thánh Thần. Hai củr chỉ đạt tay và xđc dầu thánh nói 
!ên viẹc Thần Khí ngìỴ đến và đì său vào trong cõi ìòng con 
ngiíòi. Trong số 1513, CGLAÍ ghi !ạì công thìíc mói của bí tích 
Xìíc dầu:

"Nhà phép xúc dău thánh này, xìn Chúa nhân tùr ban cho con on 
an ũì cùa ^á n h  Thần. Vá hỏi Ngrròi đã giải thoát con khỏi tội 
lỗi, thì xin Ngrròí cũng Cìíu rỗi và nâng đõ con.''

Lính mục hoăc (trong các triíòng hỤp cù hành chung) các 
lình mục ban bí tích ''cầu nguyên cho các bênh nhăn trong đđc 
tin của Giáo hôi: đó chính là kình khẩn cầu của
riêng bí tích này'' (số 1519). Cuối cùng, gííla nhílng hoa trái bí 
tích mang lạí, tníác hết CGTAÍ đã kể ra (số 1520):

/á On đau tiên của bí
tích náy là an trạ lục, bình an vá can đảm, giúp cho khắc phục 
đuạc nhírng khó khăn gạp phải nhũng khi ngã bệnh nạng hay lá 
trong cảnh yếu kém bâp bênh của tuổi già. On náy là quá tạng 
cũa Thánh Thăn do sụ việc Ngái củng cố cho lòng cậy trông và 
tin tuảng vào Thiên Chúa, tăng cuông nghị lục để có súc mà 
chống lại nhũng cám dỗ cùa ác thăn, cám dỗ ngã lòng vá hoảng 
sạ truóc cảnh chết. Vói on trạ giúp ây, Chúa muốn dùng súc 
mạnh của Thần Khí Nguòí mà làm cho bệnh nhăn đuạc khỏe 
mạnh phân hồn và cả phan xác nũa, nếu đó quả lá ý Chúa. Ngoái 
ra, "nếu nguròi ấy có tội, thì sẽ đuạc Chúa thú tha" (Gc 5,15).

Nhu bí tích Thêm Sìíc đã làm trong buổi đău đòi sống kìtô, 
thì cũng thế, vào chạng cuối cuôc đòi kìtô hay là trong nhiĩng 
lúc gạp hiểm nguy sống còn gíđa đuòng đùi, bí tích Xĩíc dầu 
nêu bạt cho thây vai trò của Thánh Thần.
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CHÚCTHÁNH

Trong bí tích C^t^c —  gồm ba trật bậc !à giám mục,
!inh mục và phó tế — vaì trò Thánh Thần đóng gitĩ, !à vaì trò 
nào? CCÍ đề xuất ngay một khuôn mẫu suy trt thích đáng vói 
!òi tuyên bố nói rằng: bí tích Truyền chú*c "trao ban on Thánh 
Thần ìàm cho có đủ th cách hành sủr chú*c quyền thánh, !à 
quyền chính Đ Jc Kitô thông ban qua Giáo hội" (số 1538).

Trình bày về giám mục và hnh mục, CCLAÍ chì trích dẫn các 
văn bản của Vatìcanô ĩĩ giói thiệu hai thùa tác vụ này nhrt !à 
phát nguyên tùf Thánh Thần và hằng đrTỌc sinh Ì!íc của Ngài 
làm cho sống động. Ch! xin ghi lại một vài đoạn viết nhd sau 
trong CCÍAÍ:

Để họ có đủ súc năng chu toàn sú mạng cao cả, "các tông đồ đã 
đuọc Đúc Kitô làm cho nên phong phú vái on Thánh Thân ban 
xuống tràn đây trên các ngài; rbì chính các ngài, qua việc đặt tay, 
lại chuyển trao cho các nguòì cộng sụ của mình ân huệ thiêng 
liêng ây, để on này đuọc thông truỳên đến tận chúng ta qua phép 
truỳên chú*c giám mục gcnhM/T!, 21)" (số 1556).

"Nhò Thánh Thần các ngài lãnh nhận, các giám mục đã đuọc 
đặt làm thìăy dạy đú*c tin, làm chánh tê và chủ chăn thục thụ và 
chính thúc (Ch/iytMy 2)" (số 1558).

"Chú*c tu tê của các linh mục... đuọc trao ban qua một bí tích 
riêng, có sú*c ghì dâu vào trong các ngài bằng một ân tích đăc 
biệt, qua việc Thánh Thân xdc dâu, và làm cho các ngài nên giống 
Đú*c Kitô-Linh mục để nhò đó các ngài có đuọc quỳên nhân danh 
chính Đdc Kitô là Đâu mà hành động (Fwjbyte/-o/uw OrííinM, 2) 
(số 1563).

Trái lại, trong ba số 1569-1571 bàn về phép Truyền chđc và 
thùa tác vụ phó tế, đáng tiếc là không có một lòì nào trục tiếp 
đề cập đến Thánh Thần, mà chì đọc thấy một câu trích dẫn lấy 
tù Vatìcanô ĩĩ ra 16) nhắc lạì rằng các phó tế
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"đuTcfc củng cố qua việc đặt tay !tíu truyền t)jf thòi các tông đồ" 
(số 1571); quả vậy, chính các ngài đã đăt tay cho bảy ngrtòì 
"dăy Thần Khí và khôn ngoan" (Cv 6,1-6).

Giói thiêu phụng vụ bí tích Chúc thánh vdì nhdng lòí !ẽ rất 
xác đáng, CGÍM đã nhận định nhrt sau về cả ba trăt bậc của 
chdc trf te:

c/!M ycM cho cả ba trật bậc của bí tích Chtlc thánh, hệ 
tại ỏ việc giám mục đặt tay trên đau nguòì chịu chtlc, cũng nhu 
ỏ ÍÒ! kinh thánh hiên đặc thù cău xin Thiên Chúa tuôn đổ Thánh 
Thần Nguòi xuđng và rộng ban nhũng on thích đáng đối vdi việc 
thi hành thùa tác vụ mà dng viên chịu chdc thánh !ãnh nhận (số 
1573).

Cuối cùng, trong phần bàn về các hiệu quả của bí tích, 
CCÍM viết rằng "bí tích này ban On đặc biệt của Thánh Thần 
mà làm cho (dng viên chịu chdc thánh) nên giống Đtíc Kltô, 
hầu làm khí cụ của Ngdòl cho Giáo hộì" (số 1581). Lòi kháng 
định hay đẹp ấy phú họp vói cả ba bậc thùa tác vụ giám mục, 
lình mục và phó tế. Nói cho chính xác hon, bí tích Chúc thánh 
mang lại hai hiệu quả: một đàng là "ấn tích không tẩy xóa 
đoọc" mà CGLAÍ giđi thiệu vói nhiều trích dẫn rút tù công 
đồng Trentô, và đàng khác là "on Thánh Thần" đuọc trình 
bày vóí nhdng trOng dẫn lấy tùf Phúc Âm và phụng vụ. Tuy 
nhiên, có một vấn đề không thể không đặt ra, đó là: nếu "On 
Thánh Thần đăc trOng của bí tích này là làm cho nên giống 
Đdc Kitô Linh mục, Thầy dạy và Mục tủr mà ngoòi chịu chdc 
thánh đoọc đặt làm thùa tác viên" (số 1585), thì On ấy tuong 
dng đúng vóí các chdc năng của giám mục và linh mục, nhong 
lạì không phù họp vái chdc năng của phó tế, vì phó tế không 
phải là to tế, và chỉ là ngoòi phục vụ chd không phải là thầy 
dạy, và không thOOng xuyên đóng gh? một vai trò mục tủr. Dù 
vậy, thì vẫn có một mối hên hệ chặt chẽ —  hay một mạng
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nhiĩng mối !iên hệ —  gìiĩa phó tế và Thánh Thần, nhtt hằng 
thấy rõ ó trong nghi thú*c truyền chdc phó tế.

Tóm !ại, CGÍ Aí đã trình bày một cách thỏa đáng về tác động 
của Thánh Thần trong bí tích Chú*c thánh và trong thùa tác Vìạ 
của giám mục và ìinh mục, cho dù có tỏ ra không măy sáng tạo 
khi bàn đến chđc phó tế theo thể dạng phục hồí mà công đồng 
Vatícanô II đã miêu trình.

HÔN PHỐI

Hàng thế kỷ qua, bên Tây phdOng, bí tích NÔA! đdỌc củr 
hành mà không bao gìò nghe nhắc gì đến Thánh Thần, trong 
khi đó, chắc hẳn Thần Khí tình yêu, Thần Khí dũng tdc và 
thành tín không thể nào vắng mặt đdỌc ó trong tình phối kết 
gìda một ngrtòì nam và một ngdđi nd yêu thuTOng nhau thật dù 
vẫn biết rõ cảnh sống bấp bênh của cuộc đòi mình. Cho đến 
năm 1991, mói đọc thấy đdỌc một ìđi ấp úng khẩn nguyện 
Thánh Lính á  trong bản mói của cuốn Nghi thúc
Rôma về hôn phối (chda đdỌc phổ biến nhiều trong các thd 
tiếng địa phdOng). Vì thế, độc gìả sẽ không khỏi bđ ngõ thán 
phục... cũng nhd hy vọng nhiều cho tdOng lai, khi đọc thấy 
đoạn viết sau đây trong CCÍAÍ:

Nhũng nghi thú*c khác nhau trong phụng vụ củ hành hôn phối 
đều có chúa đụng nhiêu tòi nguyện chúc tụng và khẩn cău để 
xin Thiên Chúa ban on thánh và chúc tành cho đôi tân hôn, đặc 
biệt tà cho nguòì vọ. Kinh khẩn câu (cptc/MM) của bí tích này, 
nguyện xin cho đôí tăn hôn nhận đuọc Thánh Than, tà mối hiệp 
thông tình yêu giũa Dú*c Kitô và Hội thánh. Chính Nguái tà dâu 
âh của giao uóc giũa họ, tà ngubn suối sinh khí hằng tiếp trọ cho 
tình yêu của họ, tà sdc mạnh hằng đõ nâng tòng tín trung noi họ 
(số 1624).

Về điểm này cũng nho trong một số điểm khác, CGLAÍ đã đì 
troóc thỌc tế, và đã tấy phong cách tiên trì mà xác định. Tùf đó,
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có thể rút tỉa một nhận định chung để nói rằng CCLM quả đã 
má ra một viễn cảnh tạc quan. Nếu trong một số bí tích, CGLAt 
đã nói !ên rõ hoạt động của Thánh Thần, thì trong một vàì bí 
tích khác, còn nhiều điều cần phải đrtọc nói !ên về hoạt động 
ấy. Nhrtng rồi quyền năng của Thần Khí, hằng hoạt động á  
trong cuộc sống Giáo hộì và trong đùi sống các kitô hđu, cũng 
sẽ đì đến chỗ khắc phục xong nhítng trì trệ và quên sót. ĐtíỌc 
dành trọn để gìđì thiệu "Thánh Thần và Giáo hội trong phụng 
vụ" (các số 1091-1109), bốn trang viết mạnh mẽ của phần bàn 
về kế hoạch bí tích, sám muộn gì rồi cũng sẽ đríỌc ú*ng dụng 
trọn vẹn vào trong phần huấn giáo về các bí tích và về tùng bí 
tích một, không trù một bí tích nào.

in. Ý  KIÊN  ĐỀ NGHỊ CHO ĐỌT TÁI BẢN SAP TÓI

Nhdng trang viết trên đây đã cố gắng nêu rõ tính chất 
phong phú của giáo huấn CGíAf dạy về các bí tích, cũng nhuT 
!rtu ý về nhũng điểm thiếu sót hay thiếu nhất quán, thiếu hên 
tục gặp thấy trong văn băn của giáo huấn: nhũng điểm thiếu 
sót sẽ có thể và sẽ phải đrtctc sủra chda trong đọt tái bản đã dtJ 
kiến. Nhrt đã thâfy, đáng chú ý hon hết !à tình trạng rái rạc, 
thiếu nhất quán/tiên tục gìda phần một (trình bày về kế hoạch 
bí tích) và phần haì (gidì thiệu tùng bí tích một). Còn nhũng 
bò sót đáng quan tâm nhất thì chủ yếu xoay quanh điểm này !à 
sỌ hiện diện của mầu nhiệm vOỌt qua và của Thánh Thần đã 
không đoọc nhắc đến hay không đoọc nhắc đến cho đủ trong 
một số troòng họp giói thiệu riêng về tùng bí tích. Tiếp theo 
sau nhdng nhận định chung vùfa nói, xin đoọc ghì thêm ra đây 
nhdng nhận xét và đề nghị cụ thể hon: nhdng đề nghị trỌc tiếp 
liên quan đến một hay một nhóm bí tích.

Ba đoọc trình bày theo thú* tọ cổ điển:
Rủra tội, Thêm sú*c và Thánh Thể, và ccLAt đã để !ộ rõ thái độ 
thán phục đối vói thú tọ diễn tiến ấy (số 1212). NhOng CCLAÍ
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đã quên đi rằng bên Tây phrfcfng, !ộ trình tốt đẹp ấy thrtòng 
thì không phải !à tộ trình diễn ra trong th)Ỵc tế, và việc khai 
tâm kìtô thìỴc ra chĩ đufọc tiến hành một cách chắp nối: trẻ thct 
đdđc rỦTa tộì một vàì tuần hay một vài tháng sau khi sình ra; 
trẻ em 7/8 tuổi đdcíc chịu tễ, nhdng trdóc khì chịu tễ tần đầu 
nhd thế, các em phải đì xdng tội; cuối cùng, túc tên 10 và 18 
tuổi, các thanh thiếu niên đdẹtc chịu bí tích Thêm Stic, nhdng 
trrtdc đó cũng phải đi xrtng tộì (số 1310). Nhrt vậy, trong thdc 
tế, tộ trình khai tăm kìtô gồm có 5 giai đoạn: Rủfa tội, Cáo giải, 
Thánh Thể, Cáo giải tró tại, và Thêm sdc. Thế tà, phần diễn 
giảng cao đẹp mà CCLAÍ đda ra nhằm mục đích xây dìíng một 
nền thần học bí tích dda trên nền tảng của tề tốì củr hành cụ 
thể của chính các bí tích, ch! còn xem ra nhd tà một tòí bàn bấp 
bênh và trùu trtctng.

Quy trình theo đó CCLAt đã khai triển phần trình bày về bí 
tích TTíé/n .Tí/t:, cho thấy có hai điều cần điều chỉnh, đó tà: thd 
nhất, nên bắt đầu chrtctng trình bày bằng câu hỏí: "Bí tích này 
tên tà gì?" nhrtng không rõ tạì sao câu hỏi đó tại bị bỏ mâft dí, 
trong khi văn băn vẫn kể ra ba danh hiệu sau đây đrtọc dùng 
để gọi bí tích: xú*c dầu thánh, myro/! và thêm sdc; và trìu ý cho 
thấy tà mỗi danh xdng đều có một ý nghĩa và tầm giá trị riêng. 
Thú* hai, nên xếp phân bàn "nhdng hiệu quả của bí tích Thêm 
sú*c" á  phần cuối chdong giđi thiệu bí tích, nhd trong trrtòng 
hctp các bí tích khác, chd không phải tà đặt trtíóc phần bàn về 
chủ thể và thùa tác viên nh)J hiện thấy trong văn bản của 
CCÍM

Liên quan đến bí tích TMA!/: bàì viết đã có dịp nêu tên
sd việc mầu nhiệm vrtọt qua đã bị che khuất mất đì trong phần 
chịu tễ: phần này đdctc gìđì thiệu vđí t!Ja đề dăy hda hẹn này 
tà "bda tiệc vrtẹtt qua," nhtíng tòi hda đã không đdctc giũ*, vì 
văn bản diễn giải đã không nhắc gì đến việc tín húu thông dìí 
vào trong cuộc tễ vrtctt qua của Đdc Kitô. Bàí viết cũng đã nêu

4 t!jf Hy tạp này có nghĩa !à
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lên nhũ'ng điểm yếu và nhũlng đoạn thiếu nhất quán hay ròi 
rạc trong văn băn viết về hoạt động của Thánh Thần trong bí 
tích này. CGLM khẳng định rằng phần khẩn cầu 
trong Kinh Tạ cm, nguyện xin Thần Khí xuống trên bánh và 
rrtctu để dùng quyền năng của Ngrtòì mà biến chúng thành 
Mình và Máu Đdc Kìtô, và nhác lại rằng một số truyền thống 
phụng vụ (đông phrtGng) đăt kình khẩn cầu ấy vào sau lúc 
truyền phép và sau kình hồi niệm (số 1353); nhrtng, một vài 
trang sau đó, CGLAÍ đã !ấy nguyên lại dạng giáo huấn cổ điển 
nhất của Tây phrtGng — một thể dạng giáo huâín không hề 
biết đánh giá cho đúng mĩ^c tầm quan trọng của kình khẩn cầu 
và qua đó, của vaì trò Thần Khí đóng gid — để viết răng: "stJ 
hiện diện bí tích của Đdc Kitô bắt đầu lúc truyền phép" (số 
1377). Quyền năng của Thần Khí dù có sdc biến đổi bánh và 
rrfcfu, thì cũng chrta bìê̂ n đổi hoàn toàn nổi não trạng con 
ngrtùi!

Một cuộc biến đổi não trạng và ngôn ngũ* cũng xem ra cần 
thiết đốì vái việc chịu lễ drtói hình bánh và hình rrtctu (mà 
CCÍAÍ vẫn gọi là chịu lễ "drtóì hai hình thdc" dù đa số ngrtòi 
kìtô không còn hiểu thuật ngd thần học ấy muốn nói gì). Đú*c 
Kitô đã thiết lập Thánh Thể vái hai dấu chỉ bánh và rrtọu, và 
trong Phúc Âm, Ngrtòì tuyên bố răng: các

và MÔhg /nấM Con cấc óng A;/:ông có .yrr ^ôhg nO!i
nrln/:... vi tôí tAật /à CMn ăn vò nrÓM tôí /à CMđ MÔhg" 
(Ga 6,53-55). Thế thì, nhdng lòi mạnh mẽ ấy cũng còn nghe 
ra "quá chìíóng tai" đối vóì các kítô hdu lễ điển Latình, hệt 
nhrt đối vói nhũng ngrtòi xrta kia khi nghe Đdc Giêsu diễn 
giảng nhrí thế hay sao? CGLM nhận là "chịu lễ drtdi hai hình sẽ 
làm cho viêc chịu lễ nên trọn vẹn hcfn" (số 1390), nhrtng, 
trrtóc đó, CCLM đã xác định rằng "rrtác lễ drtáì hình thdc bánh 
không thôi, cũng đủ để lãnh nhận đrtctc hết hoa trái ăn sủng 
của Thánh Thể," và rằng "vì lý do mục vụ, cách chịu lễ nhtí 
thế đã chính đáng trá thành cách thdc thông thrtòng nhất 
trong lễ điển Latính" (cùng một số 1390). Vậy thì không còn
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cần phải đặt nặng vấn đề đối vdi nhùng !òí Ddc Kitô đã nói, 
và nhũng dấu ch! chính Ngttòi đã chọn nda hay sao?

Cuối cùng, nếu đã thìỴc stỴ chọn đttọc một !ập trsídng đúng 
đắn, tú*c là quyết xây dtíng một nền thần học bí tích cả trên 
nhũng dũ* liệu Kinh Thánh lẫn trên quy cách cụ thể của việc 
củr hành các bí tích, thì làm sao có thể cắt nghĩa đrtọc Sìí kiện 
CCÍA/1992 đã không hề đề cập gì đến việc đồng tế Thánh Lễ? 
Tù dong tă'không có mặt á  trong bảng mục lục, và cả á  trong 
văn bản cũng không. Trong khì đó, tù ba nrtoi năm nay (tháng 
tìí 1965), công đồng Vaticanô II đã phục hồi việc đồng tế, và 
nhò đó nhiều lính mục và tín hũ*u đã canh tân đttọc cách sống 
mầu nhiệm Thánh Thể của mình. Vậy thì làm sao hiểu nổí S)̂  
việc CGLM đã hoàn toàn bỏ quên, không nói gì đến việc đó! 
Quả đó là một thiếu sót trầm trọng mà đọt tái bản sắp tdi 
không thể bỏ sót mà không bổ khuyết đtíọc.

Tuy nhiên, phần cần phăì sùa đổì tận căn nhất chính là 
phần viết về M dc/! /íóí và Nòa gíả!, đến độ nếu ch! phải 
nhận định về phần này không thôi, thì cũng đáng để làm một 
cuộc nghiên cdu sâu rộng. Han là có ngrtòi sẽ tọc mạch muốn 
tìm cho biết về quá trình soạn thảo và hình thành chttong sách 
này. Cấu trúc của nó khác hẳn vóì cấu trúc nhdng chtíOng 
trình bày về các bí tích khác. Có haí lỗi lầm trong cách xếp đặt 
câfu trúc đã làm cho chrtong vùa nói bị xáo trộn. Lỗi lầm thú* 
nhất: không giống nhrt trong các chrtong viết về các bí tích 
khác, trong chrtong giói thiệu bí tích Cáo gíảì, không có phần 
nghiên cdu về các dd kiện Kinh Thánh: "Tội lỗi và S!í tha thú* 
trong kế hoạc cdu độ." Mà đâu phải Kinh Thánh không nói gì 
đến tội lỗi: hầu nhrf trang nào trong Kinh Thánh cũng đốì diện 
vdì vấn đề tội lỗi và vdl thái độ Thiên Chúa ìíng sủr vdi tội lỗi, 
tù trình thuật về sa ngã của Ađam và Evà bị trục xuất ra khỏi 
địa đàng, cho tdì câu chuyện về ngrtdi trộm lành, có tàì "ăn 
trộm thiên đàng," đrtọc phúc nghe Đìíc Kítô nói cho biết là: 
"Hôm nay anh sẽ đrtọc d vdi tôi trên thiên đàng." Có vì phải 
lo cho kế hoạch tiết kiệm mà phải gạt bỏ mất đì kế hoạch cdu
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độ? Toàn bộ suy ttí và toàn bộ huấn giáo về bí tích Cáo giải, 
rút ra tù suy M ấy, đều thiếu hẳn nền tảng Kinh Thánh, thiếu 
hẳn hiểu biết về thái độ của Thiên Chúa và Đ Jc  Giêsu, Con 
của Ngrtòì, đối vói dân tình tộì !ỗì và con ngdùì tộì phạm. Đã 
đành !à đây đó có đọc thấy nhũng chi tiết nói tóì ìịch sủr về 
!òng nhân hậu và thd tha của Thiên Chúa, nhdng chúng chỉ 
đdỌc nêu iên một cách ngang ngủra !ộn xộn, phân tán rùi rạc, 
không theo một trật td nào cả. Mong rằng trũng thiếu sót 
trầm trọng ấy rồí cũng sẽ đdỌc !ấp đầy.

Lỗi !ầm thd* hai: !à đã đọì cho đến cuối cùng —  tú*c !à sau 
một phần dài rộng bàn về ăn xá đạí xá —  rồi móì miêu trình 
về cách thdc củf hành bí tích, và cht miêu trình qua !oa trong 
một trang viết. Trong trrròng họp các bí tích khác, đặc biệt !à 
ba bí tích khai tâm, việc củf hành phụng vụ bí tích đríỌc trình 
bày ngay sau phần bàn về kế hoạch cdu độ, và drta theo cO só 
hai chiều kích ấy, tdc !à Kinh Thánh và phụng vụ, đã có 
thể phác thảo ra đdọc cả một thể dạng thần học và một mẫu 
huấn giáo vdng chăc. Còn trong trrtòng họp của bí tích Cáo 
giải, thì không có phần nói về quá trình hình thành ó trong 
Kình Thánh, và cho đến cuối cùng mói đọc thấy phần miêu 
trình về phụng vụ. Điều đó có nghĩa rằng suy td thần học và 
giáo !ý đã không đdcfc đặt trên co sá dd hệu Kinh Thánh và 
kinh nghiệm phụng vụ, mà chỉ đăm rễ và múc sú*c hoí... tù 
trong các khoản giáo huấn của công đồng Trentô, và tù trong 

Ciúo Lý ấn hành năm 1566, đdỌc trdng dẫn râft 
nhiều noi phần chú thích cuối trang.

Mói đây, sau khì đối chiếu CCLAÍ vdi Sách Nghi thìíc sám 
hdi, một chuyên gìa phụng vụ ngOOì Y  đã nhận định răng 
CGLAÍ ch! nhìn vấn đề theo viễn cảnh ăn năn tội cách trọn hay 
không trọn (ái hối/úy hối), còn Sách Nghi thú*c thì nhò biết 
dng đáp thích đáng cung cách cụ thể của việc củr hành bí tích, 
nên đã nắm vũng đoọc tinh thần metunom của Phúc Am làm 
mạch chủ yếu, bóì vì đó là đìèu kiện tiên quyết để đOcfc vào 
(hay vào lại) trong vOOng quốc của Đdc Kitô.^
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Xin đtf(7c góp thêm một số đề nghị về bí tích 7/iMycM
Tù nhiều thế kỳ nay, có một vấn đề thuật ngũ* thtíòng 

đtfcfc đặt ra cho tên gọi của bí tích này. Thần học, môn huấn 
giáo, giáo !uật và cả CGLAf mĩa, đều gọí bí tích này bằng danh 
xiíng .yđcrcmcMt Íiíe /'orJrc, v.v... Trong
ngôn ngú* thông thrtòng, td có nghĩa !à "thd t)í," "trật 
t j ,"  " t ^  đoànẲhể," "Jđ ì,"  "hội," "nhóm," v.v... nhtf chính 
CCÍAÍ đã nhắc !ạì rất đúng trong các số 1537-1538. Vậy, nếu 
muốn diễn đạt cho chính xác và rõ ràng, thì cần phải gọi !à M

Một nhận xét khác !iên quan đến cách thdc CCLAÍ trình bày 
về chdc phó tế. Công đồng Vaticanô II đã phục hồi nội dung 
và ỳ nghĩa của thùa tác vụ phó tế, và đã cho phép đrtọc có 
nhdng phó tế vĩnh viễn (hiện nay trong toàn thế giói, có lối 
20.000 phó tế vĩnh viễn). Dù có ca ngọì việc tái lập này của 
công đồng, và đề ra một số công thdc thích đáng có giá trị đối 
vđi việc truyền chdc phó tế cũng nh)J đốí vói việc truyền chdc 
linh mục hay giám mục, thì CCLAÍ cũng vẫn thtíòng suy nghĩ 
theo viễn cảnh của một chdc trt tế không bao gồm các phó tế. 
Nhtf thế, thì có dng đáp đúng mdc hay không lòng mong ĩídc 
muốn đrtọc đọc thấy d trong CGLAÍ một hrtóng suy trf đặc thù, 
mdí mẽ hOn và sâu sắc hon, về thda tác vụ phó tế?

Còn có thể đề nghị thêm nhiều ý kiến khác nda. Tuy nhiên, 
cũng nên lOu ý rằng một cuốn sách đoọc soạn thảo theo 
phoong thdc làm việc tập thể và để cho toàn thể Giáo hộí 
công giáo cùng dùng, thì không thể nào xd lý cho hết mọi 
nhận xét và đề nghị đoọc. Chúng tôi ch! muốn lọì dụng dịp 
chuẩn bị đọt táí bản sắp tdi đã đoọc loan báo của CGÍAÍ, để 
nêu bật nhdng điểm son của Bộ Tổng luận giáo lý này, cũng 
nho để đề nghị vào một thdì điểm thuận lọi, một số ý kiến mà 
chúng tôi nghĩ là hcfp lý, nhằm góp phần vào trong nỗ lọc làm
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cho công tác gìđi thiệu giáo lỳ về bí tích, đtíỌc căn bằng hon —  
và trong một số điểm, đoọc nhất quán hon —  báì vì đó !à phần 
giáo !ý đóng giũ* một vai trò !đn trong viêc mòi gọi và giúp cho 
hê̂ t mọi tín ht?u kítô gặt háí tốt đẹp "nhũng hoa trái phát sinh 
tù mầu nhiệm voọt qua của Đ Jc Kitô, trong việc củr hành 
phụng vụ bí tích của Giáo hội" (số 1076).
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